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ỢẩsỀíầếỡCông văn số 27.49TTQĐ ngày Ọ.5./..1.1/2025 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi)

STT
Tên chủ hộ Số Định danh

HKTT Quan hệ với chủ hộ

Nhân khẩu có thuộc (hoặc
không thuộc) các trường

hợp theo quy định tại điểm
a, b, c, d, khoản 1, Điều 22
Nghị định 88/2024/NĐ-CP
ngày 15/7/2024 của Chính

phủ

Ghi chú

(người sử dụng đất) cá nhân/Ngày tháng
năm sinh

1 Phạm Thị Lang 051155010292 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Trần Nghĩa 051047004811 Thôn Hòa Thuận Chồng Hưu quân đội

2 Nguyễn Thị Phú 051141003758 Thôn Quang Mỹ Chủ hộ
Nguyễn Ngọc Trinh 051038003820 Thôn Quang Mỹ Chồng

3 Đỗ Đình Chính 051057003482 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ Hưu viên chức
Nguyễn Thị Nhựt 051160010160 Thôn Hòa Thuận Vợ
Đỗ Thị Tình 051189005021 Thôn Hòa Thuận Con
Đỗ Thị Như Ý 051192006459 Thôn Hòa Thuận Con
Đỗ Hoàng Yến Nhi 051314013077 Thôn Hòa Thuận Cháu
Đỗ Ngọc Phương My 051318011835 Thôn Hòa Thuận Cháu ngoại
Đỗ Hoàng Bảo 051223001282 Thôn Hòa Thuận Cháu ngoại
Đỗ Ngọc Thanh Tâm 051324007669 Thôn Hòa Thuận Cháu ngoại
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4 Phạm Một 051063011102 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Nguyễn Thị Diện 051158004286 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Văn Trọng 051088010744 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Văn Của 051090010620 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Ngọc Tú Uyên 051322004376 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Văn Gia Bảo 051223010231 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Huỳnh Thị Ngọc Vy 051195000772 Thôn Hòa Thuận Người ở nhờ



5 Phạm Văn Sương 051068017859 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Nguyễn Thị Thu Nga 051171010502 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Đông Giang 051096013273 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Thị Hồng Sơn 051199005775 Thôn Hòa Thuận Con

6 Phạm Thị Trợ 051150007229 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Thu 051182012942 Thôn Hòa Thuận Con
Nguyễn Minh Châu 051303009159 Thôn Hòa Thuận Cháu ngoại
Nguyễn Việt Tiến 051208008728 Thôn Hòa Thuận Cháu ngoại

7 Phạm Hồng 051062004675 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Trương Thị Mai 051146014265 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Văn Nồng 051086012933 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Nguyễn Bảo Trân 051316005732 Thôn Hòa Thuận Cháu
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8 Phùng Thanh Thay 051084015607 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Trần Thị Tình 051185014495 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phùng Duy Zin 051210008497 Thôn Hòa Thuận Con đẻ
Phùng Duy Thịnh 051215009593 Thôn Hòa Thuận Con đẻ

9 Võ Ngọc Lấn 051067011949 Thôn Xuân An Chủ hộ
Nguyễn Thị Phước 051168008985 Thôn Xuân An Vợ
Võ Tấn Tiến 051088017132 Thôn Xuân An Con
Võ Duy Nhanh 051200004869 Thôn Xuân An Con
Võ Thị Hồng Linh 051302003327 Thôn Xuân An Con
Trương Thị Thu Thủy 051186006083 Thôn Xuân An Con dâu
Võ Trương Thùy Trang 051312002708 Thôn Xuân An Cháu
Võ Phạm Ánh Dương 051322000876 Thôn Xuân An Cháu nội

10 Nguyễn Mau 051051000822 Thôn Xuân An Chủ hộ
Nguyễn Thị Tha 051153001566 Thôn Xuân An Vợ
Nguyễn Văn Huy 051093006739 Thôn Xuân An Con

11 Phạm Hồng Nhạn 051053000390 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Nguyễn Thị Hinh 051155000595 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Chí Tâm 051083008672 Thôn Hòa Thuận Con
Võ Thị My 051187005989 Thôn Hòa Thuận Con dâu
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Phạm Hà Trúc Diễm 051309005344 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Đăng Khoa 051214008592 Thôn Hòa Thuận Cháu nội

12 Phạm Bé 051043000120 Thôn Hoà Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Lan 051154000600 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Văn Đường 051089012862 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Nguyên Khang 051215004527 Thôn Hòa Thuận Cháu
Phạm Kim Huyền 051325006730 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Nguyên Phong 051218009362 Thôn Hòa Thuận Cháu

13 Nguyễn Thị Lý 051164002652 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Bùi Thị Luận 051189006796 Thôn Hòa Thuận Con
Bùi Văn Trọng 051202010411 Thôn Hòa Thuận Con
Bùi Văn Phúc 051204006012 Thôn Hòa Thuận Con
Trần Thị Thiên Kim 051315006411 Thôn Hòa Thuận Cháu ngoại
Trần Thiên Khôi 079218051026 Thôn Hòa Thuận Cháu ngoại

14 Phạm Tấn Vinh 051063000666 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Khánh 051166000736 Thôn Hòa Thuận Vợ

15 Phạm Hiệp 051067015119 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Nhung 051173007533 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Minh Cường 051095013031 Thôn Hòa Thuận Con
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16 Đỗ Thị Hạnh 051175013734 Thôn Tư Cung, Tịnh
Khê

Chủ hộ

Phạm Văn Thành 051099005972 Thôn Tư Cung, Tịnh
Khê

Con

Phạm Minh Khang 051224001110 Thôn Tư Cung, Tịnh
Khê

Cháu nội

17 Nguyễn Thị Lại 051160003945 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Hữu Phương 051064014811 Thôn Hòa Thuận Chồng
Phạm Văn Dương 051090009705 Thôn Hòa Thuận Con

18 Phạm Văn Nam 051075006382 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Nguyễn Thị Kim Lộc 051179015364 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Thị Mỹ Loan 051306012259 Thôn Hòa Thuận Con

19 Lâm Tấn Vĩ 051074009702 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Hồ Thị Thuận 051180011326 Thôn Hòa Thuận Vợ
Lâm Hồ Gia Bảo 051206012883 Thôn Hòa Thuận Con đẻ



Lâm Hồ Bảo Long 051209004385 Thôn Hòa Thuận Con

20 Lê Nhị 051050006682 Thôn Mỹ Thuận,
phường Trà Câu Chủ hộ Hưu viên chức

Trương Thị Lầu 051150004524 Thôn Mỹ Thuận,
phường Trà Câu

Vợ

Lê Thành Danh 051074010162 Thôn Mỹ Thuận,
phường Trà Câu

Con đẻ

21 Nguyễn Quới 051041004006 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
22 Phạm Thông 051066014404 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ

Phạm Thành Đô 051087007680 Thôn Hòa Thuận Con
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23 Phạm Thị Đào 051150004371 Thôn Diêm Điền Chủ hộ
Nguyễn Văn về 051045003933 Thôn Diêm Điền Chồng Mất sức lao động
Nguyễn Thị Thu Sang 051184010185 Thôn Diêm Điền Con đẻ
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 051189009715 Thôn Diêm Điền Con đẻ
Đỗ Hoàng Uyên Như 051316006379 Thôn Diêm Điền Cháu ngoại
Đỗ Thùy Đan Linh 051319003017 Thôn Diêm Điền Cháu ngoại

24 Phạm Thị Ản 051168004744 Thôn Xuân An Chủ hộ
Nguyễn Cường 051094000856 Thôn Xuân An Con đẻ
Nguyễn Gia Thịnh 051221011394 Thôn Xuân An Cháu nội
Nguyễn Gia Phát 051221003650 Thôn Xuân An Cháu nội

25 Nguyễn Tâm 051068018673 Thôn Diêm Điền Chủ hộ
Phạm Thị Thúy 051169013518 Thôn Diêm Điền Vợ
Nguyễn Thiện 051095011348 Thôn Diêm Điền Con đẻ
Nguyễn Lai 051092015356 Thôn Diêm Điền Con đẻ
Lê Thị Tú 051193015895 Thôn Diêm Điền Con dâu
Nguyễn Lê Gia Linh 051319005325 Thôn Diêm Điền Cháu nội
Nguyễn Lê Anh Thư 051324007212 Thôn Diêm Điền Cháu nội

26 Nguyễn Tâm 051068014659 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Bùi Thị Bình 051171005937 Thôn Hòa Thuận Vợ
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Nguyễn Cao Trạng 051093009337 Thôn Hòa Thuận Con
Nguyễn Thì Quỳnh 051196010988 Thôn Hòa Thuận Con
Nguyễn Cao Chí Kiên 051222002379 Thôn Hòa Thuận Cháu nội



27 Võ Văn Nam 051068015603 Thôn Xuân An Chủ hộ
Phạm Thị Bé 051169008022 Thôn Xuân An Vợ
Võ Văn Việt 051099012528 Thôn Xuân An Con

28 Phạm Đi 051064020413 Thôn Xuân An Chủ hộ
Nguyễn Thị Trang 051164004210 Thôn Xuân An Vợ
Phạm Phấn 051087007935 Thôn Xuân An Con
Phạm Đẹp 051091007337 Thôn Xuân An Con
Phạm Tuấn Kiệt 051214005037 Thôn Xuân An Cháu nội
Phạm Uy Phong 051219003021 Thôn Xuân An Cháu nội

29 Phạm Quốc Thắng 051056003942 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Võ Thị Chọn 051161007004 Thôn Hòa Thuận Vợ

30 Nguyễn Thị Liên 051159001619 Thôn Xuân An Chủ hộ
Võ Thái Một 051059001274 Thôn Xuân An Chồng Chế độ trợ cấp theo QĐ 613
Võ Thái Lộc 051084000558 Thôn Xuân An Con
Võ Thừa Thiên 051088006485 Thôn Xuân An Con
Võ Nguyễn Kim Đường 051191002628 Thôn Xuân An Con
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Đỗ Thị Bé 051193014276 Thôn Xuân An Con dâu
Võ Đỗ Gia Bảo 051216003061 Thôn Xuân An Cháu nội
Võ Đỗ Gia Hưng 051220002459 Thôn Xuân An Cháu nội

31 Nguyễn Văn Đợi 051047003656 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ Hưu quân đội
Lê Thị Tài 051153006013 Thôn Hòa Thuận Vợ
Nguyễn Thị Kim Liên 051188014755 Thôn Hòa Thuận Con
Nguyễn Minh Hoàng 051097010525 Thôn Hòa Thuận Con
Trần Thị Bích Vân 051197011849 Thôn Hòa Thuận Con dâu
Nguyễn Trần Bảo Ngọc 051315013007 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Nguyễn Trần Thanh Trúc 051318005917 Thôn Hòa Thuận Cháu
Trần Nguyễn Mai Anh 051317013919 Thôn Hòa Thuận Cháu ngoại

32 Phạm Văn Cư 051066020250 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ Hưu viên chức
Trịnh Thị Thế 051168015500 Thôn Hòa Thuận Vợ Hưu viên chức
Phạm Thị Ngọc Diễm 051189008188 Thôn Hòa Thuận Con
Vũ Việt Huy 051221008025 Thôn Hòa Thuận Cháu ngoại

33 Trần Thị Tuyết 051136003773 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Văn Khởi 051071013575 Thôn Hòa Thuận Con
Trương Thị Châu 051173006454 Thôn Hòa Thuận Con dâu



Phạm Tấn An 051097020470 Thôn Hòa Thuận Cháu
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Phạm Thị Xuân Phận 051199003359 Thôn Hòa Thuận Cháu
Phạm Thảo Nhi 051324004138 Thôn Hòa Thuận Chắt

34 Nguyễn Thị Mẹo 051135003329 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
35 Phan Thị Rí 051152000406 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ

Nguyễn Văn Bồi 051049000234 Thôn Hòa Thuận Chồng
36 Phạm Văn Đồng 051056008176 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ

Bùi Thị Tạo 051157004798 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Thị Vũ Nữ 051183015767 Thôn Hòa Thuận Con đẻ
Phạm Văn Trường 051089010838 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Ngọc Sơn 051092012070 Thôn Hòa Thuận Con
Đỗ Thị Thu Thảo 051193000906 Thôn Hòa Thuận Người ở nhờ
Phạm Duy Phúc 051220007166 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Duy Thiện 051223004809 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Trương Quang Huy 051214003267 Thôn Hòa Thuận Cháu ngoại

37 Phạm Hữu Thẩn 051060005282 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Xứng 051162005536 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Hữu Trưng 051082012549 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Hữu Kỳ 051083009939 Thôn Hòa Thuận Con
Nguyễn Thị Phượng 052181006321 Thôn Hòa Thuận Con dâu
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Phạm Nguyễn Hoài Thương 051311000905 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Nguyễn Hữu Phúc 051216010659 Thôn Hòa Thuận Cháu

38 Nguyễn Chung 051055000599 Thôn Xuân An Chủ hộ
Lê Thị Liễu 051163000692 Thôn Xuân An Vợ
Nguyễn Công Văn 051082001036 Thôn Xuân An Con
Nguyễn Văn Đức 051089000826 Thôn Xuân An Con
Nguyễn Thị Hạnh 051192000866 Thôn Xuân An Con đẻ
Lê Thị Nhất 051191019122 Thôn Xuân An Con dâu
Nguyễn Thị Như Hiếu 051193010984 Thôn Xuân An Người ở nhờ
Nguyễn Thị Bảo Ngọc 051317010011 Thôn Xuân An Cháu nội
Nguyễn Phương Bảo Trâm 051318001915 Thôn Xuân An Cháu nội



Nguyễn Phương Bảo Uyên 051321005790 Thôn Xuân An Cháu nội
Nguyễn Thị Bảo Nguyên 051323009217 Thôn Xuân An Cháu nội

39 Nguyễn Thanh Trà 051083004094 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Nguyễn Thị Thủy 051175010145 Thôn Hòa Thuận Chị ruột
Nguyễn Ngọc Khuê 051202001664 Thôn Hòa Thuận Cháu
Nguyễn Thành Đạt 051223010235 Thôn Hòa Thuận Cháu

40 Nguyễn Thành Quang 051086008524 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Trần Thị Giang 051191011004 Thôn Hòa Thuận Vợ
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Võ Thị Đào 051154010601 Thôn Hòa Thuận Mẹ đẻ
Nguyễn Thành Lập 051080010519 Thôn Hòa Thuận Anh ruột
Nguyễn Thành Do 051088000863 Thôn Hòa Thuận Anh ruột
Lê Thị Thanh Thủy 089182017766 Thôn Hòa Thuận Chị dâu
Nguyễn Trần Anh Thư 051317003940 Thôn Hòa Thuận Con đẻ
Nguyễn Trần Bảo Anh 051319008538 Thôn Hòa Thuận Con đẻ
Nguyễn Lê Cẩm Ly 051308004502 Thôn Hòa Thuận Cháu

41 Phạm Đình Truyền 051067017247 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Tròn 051164009119 Thôn Hòa Thuận Vợ

Phạm Hữu Thống 051096013998 Thôn Hòa Thuận Con
42 Lâm Thị Diệu Sương 051153007663 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ

Dương Thị Kim Chi 051178015004 Thôn Hòa Thuận Con
Dương Thị Thu Lai 051184012726 Thôn Hòa Thuận Con
Võ Bảo Nhân 051214010974 Thôn Hòa Thuận Cháu
Tống Duy Phúc 051213011772 Thôn Hòa Thuận Cháu

43 Nguyễn Thị Nguyệt 051142005492 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Hạnh 051180001073 Thôn Hòa Thuận Con dâu
Bùi Thị Thanh Trúc 051302000586 Thôn Hòa Thuận Cháu

44 Phạm Văn Sơn 051069019980 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
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Đỗ Thị Thu Đức 051174013147 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Chí Tâm 051097019488 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Đỗ Như Quỳnh 051308009527 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Chí Linh 051096008945 Thôn Hòa Thuận Con



45 Phạm Tấn Hùng 051068020785 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Võ Thị Thủy 051165011365 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Tấn Cường 051093003809 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Huỳnh Gia Bảo 051216004195 Thôn Hòa Thuận Cháu nội

46 Nguyễn Duy Minh 051050006235 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Lâm Thị Bảy 051154008906 Thôn Hòa Thuận Vợ Tuất hàng tháng
Nguyễn Duy Quý 051086010546 Thôn Hòa Thuận Con
Nguyễn Duy Lập 051078010098 Thôn Hòa Thuận Con
Võ Thị Yến Nhi 051186005332 Thôn Hòa Thuận Con dâu
Nguyễn Hải Yến 051315008097 Thôn Hòa Thuận Cháu
Nguyễn Hải Nhiên 051312005783 Thôn Hòa Thuận Cháu

47 Đàm Thanh Hà 051072018148 Thôn Xuân An Chủ hộ
Nguyễn Thị Thủy 051172012546 Thôn Xuân An Vợ
Đàm Thị Kiều Vũ 051303006273 Thôn Xuân An Con
Đàm Thị Thu Ngân 051196011058 Thôn Xuân An Con
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Đàm Thị Anh Thư 051308012881 Thôn Xuân An Con
48 Nguyễn Văn Chính 051057005839 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ

Nguyễn Thị Lộc 051157007145 Thôn Hòa Thuận Vợ
Nguyễn Duy Hưng 051203009916 Thôn Hòa Thuận Con đẻ

49 Sử Thị Thanh Hương 052156006224 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Tấn Việt 051085007133 Thôn Hòa Thuận Con đẻ
Phạm Thị Thanh Hoa 051189015425 Thôn Hòa Thuận Con đẻ
Trần Thị Tý 040185018209 Thôn Hòa Thuận Người ở nhờ
Phạm Hoàng Gia Hào 051212000566 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Hoàng Thanh Trúc 051309002508 Thôn Hòa Thuận Cháu nội

50 Phạm Thị Suyền 051164008419 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ Hưu viên chức
Phạm Thanh Long 051092012383 Thôn Hòa Thuận Con đẻ
Phạm Thanh Long Ngọc 051194008021 Thôn Hòa Thuận Con đẻ

51 Nguyễn Thị Mai 051164000763 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Văn Hiền 051058000479 Thôn Hòa Thuận Chồng
Phạm Đức Vin 051084006284 Thôn Hòa Thuận Con

52 Phạm Văn Sáu 051067017138 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Tâm 051165013235 Thôn Hòa Thuận Vợ

53 Phạm Lâm 051057000536 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
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Nguyễn Thị Vân 051164000769 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Sang 051092017519 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Thanh Triều 051220006197 Thôn Hòa Thuận Cháu nội

54 Đặng Thị Phu 051160010122 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Văn Thuyền 051088008360 Thôn Hòa Thuận Con đẻ
Phạm Thị Duy 051192002430 Thôn Hòa Thuận Con đẻ
Phạm Thị Lệ Thức 051195012938 Thôn Hòa Thuận Con dâu
Phạm Quốc Tuấn 051216009249 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Thị Huỳnh Trang 051317001901 Thôn Hòa Thuận Cháu nội

55 Phạm Tú Nhi 051051003889 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Lang 051154007601 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Tấn Long 051082009046 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Mạnh Tông 051084000708 Thôn Hòa Thuận Con

56 Phùng Thị Bảy 051152000705 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
57 Phạm Văn Trung 051064013414 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ

Bùi Thị Hơn 051166010260 Thôn Hòa Thuận Vợ
Phạm Trung Hiếu 051086009334 Thôn Hòa Thuận Con

58 Nguyễn Đức Danh 051066017291 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Nguyễn Thị Thơm 051168009635 Thôn Hòa Thuận Vợ
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Nguyễn Trọng Nhân 051093013448 Thôn Hòa Thuận Con
Nguyễn Xuân Diệu 051099009105 Thôn Hòa Thuận Con
Nguyễn Mạnh Thương 051202004348 Thôn Hòa Thuận Con đẻ

59 Nguyễn Ngọc Châu 051056008505 Thôn Diêm Điền Chủ hộ
Nguyễn Thị Thi 051156006032 Thôn Diêm Điền Vợ

60 Lâm Văn Mai 051065014695 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Thân 051170016386 Thôn Hòa Thuận Vợ
Lâm Thị Diệu Ái 051195009801 Thôn Hòa Thuận Con
Lâm Đức Man 051097016707 Thôn Hòa Thuận Con
Lâm Văn Bình 051206005195 Thôn Hòa Thuận Con
Lâm Ngọc Phát 051225000252 Thôn Hòa Thuận Cháu nội

61 Nguyễn Hữu Thạnh 051071005216 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Nguyễn Thị Thu Lệ 051174010701 Thôn Hòa Thuận Vợ



Nguyễn Thị thu Thủy 051195014685 Thôn Hòa Thuận Con
Nguyễn Hữu Phông 051207010858 Thôn Hòa Thuận Con
Nguyễn Thị Mỹ Châu 051197005019 Thôn Hòa Thuận Con

62 Phạm Công Hoàng 051047005417 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ Hưu viên chức
Phạm Thị Nguyện 051154006689 Thôn Hòa Thuận Vợ Hưu viên chức
Phạm Công Kiên 051086016635 Thôn Hòa Thuận Con
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Phạm Việt Tiến 051095009386 Thôn Hòa Thuận Con
Trịnh Thị Vy Ngà 051186008240 Thôn Hòa Thuận Con dâu
Phạm Quỳnh Hương 051314000817 Thôn Hòa Thuận Cháu
Phạm Mỹ Minh Tâm 051319001807 Thôn Hòa Thuận Cháu nội

63 Lâm Tấn Lang 051064000847 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thị Bằng 051160000547 Thôn Hòa Thuận Vợ
Lâm Tấn Vương 051084006630 Thôn Hòa Thuận Con
Lâm Tấn Nam 051090000848 Thôn Hòa Thuận Con
Lâm Tấn Hà 051092006120 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Thị Thanh Phúc 051195000536 Thôn Hòa Thuận Con dâu
Lâm Phạm Nhã Hân 051317007754 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Lâm Tấn Khang 051220009010 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Lâm Phạm Khả Ngân 051324008980 Thôn Hòa Thuận Cháu nội

64 Lâm Tấn Đầy 051074010482 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Đỗ Thị Nhân 051176014963 Thôn Hòa Thuận Vợ
Lâm Thị Nhung 051197009500 Thôn Hòa Thuận Con

65 Nguyễn Văn Tiến 051075016281 Thôn Xuân An Chủ hộ
66 Quảng Thị Phong 051164014275 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ

Phạm Hữu Sang 051089004172 Thôn Hòa Thuận Con
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Phạm Ngọc Giàu 051096004241 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Hữu Tốt 051092008011 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Thị Thu 051304009516 Thôn Hòa Thuận Con
Trần Thị Hạnh Vi 064193004503 Thôn Hòa Thuận Con dâu
Phạm Nhật Minh 051224006357 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Trần Hoa Trúc 051318003838 Thôn Hòa Thuận Cháu nội



Phạm Trần Như Tâm 051324005594 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
67 Phạm Thị Hạnh 051155010502 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ

Phạm Văn Long 051075005382 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Thị Sương 051177014240 Thôn Hòa Thuận Con dâu
Phạm Duy Phú 051098010655 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Duy Kiệt 051209001761 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Văn Phông 051201010704 Thôn Hòa Thuận Cháu nội

68 Tạ Thị Lệ Chi 051155006958 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Bảo Chinh 051087013002 Thôn Hòa Thuận Con
Phạm Khánh Ngân 051187004739 Thôn Hòa Thuận Người ở nhờ
Phạm Thị Tú Mơ 051318003478 Thôn Hòa Thuận Cháu nội
Phạm Bảo Yến 051314007549 Thôn Hòa Thuận Cháu nội

69 Phạm Thanh Thương 051072018637 Thôn Hòa Thuận Chủ hộ
Phạm Thanh Trầm 05109900866 Thôn Hòa Thuận Con đẻ
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